
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TỜ KAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM 2025
TRƯỜNG TH&THCS TRƯƠNG ĐỊNH

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Đăk Tờ Kan)

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị

1 Bùi Văn Na Hiệu trưởng
2 Võ Văn Cương Phó Hiệu trưởng
3 Bạch Thế Hùng Phó Hiệu trưởng
4 A Khai Giáo viên
5 A Lui Giáo viên
6 A Nam Giáo viên
7 A Quyên Giáo viên
8 A Tinh Giáo viên
9 A Thuy Giáo viên
10 Bùi Thị Chiến Nhân viên 
11 Cao Đức Thiêm Giáo viên
12 Cáp Thị Hồng Trâm Giáo viên
13 Cù Thị Hồng Nhung Giáo viên
14 Dương Đắc Điểm Giáo viên
15 Đinh Xuân Sơn Giáo viên
16 Hà Quốc Toàn Giáo viên 
17 Hoàng Minh Xuân Thủy Giáo viên
18 Hoàng Thị Thùy Trâm Kế toán
20 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Giáo viên
21 Y Phủ Giáo viên
22 Lê Thị Hiền Giáo viên
23 Lê Thị Hồng Mai Giáo viên
24 Lò Quyết Tiến Giáo viên
25 Luân Thị Huyền Giáo viên 
26 Lương Thị Út Giáo viên
27 Lưu Tiến Thành Giáo viên
28 Nguyễn Đức Cường Giáo viên 
29 Nguyễn Nam Thắng Giáo viên 
30 Nguyễn Quốc Hợi Giáo viên
31 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên
32 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên
33 Nguyễn Thị Kông Nguyên Giáo viên
34 Nguyễn Thị Lệ Hồng Giáo viên
35 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên
36 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Giáo viên
37 Nguyễn Thị Thanh Phượng Giáo viên
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38 Huỳnh Thị Thu Siêng Giáo viên
39 Nguyễn Thị Thu Thanh Giáo viên
40 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 
41 Nguyễn Thị vân Anh Nhân viên 
42 Nguyễn Văn Vũ Giáo viên
43 Nguyễn Xuân Hạnh Giáo viên
44 Phạm Thị Hải Nguyên Giáo viên 
45 Phạm Thị Mỹ Phương Giáo viên
46 Phạm Triệu Thương Giáo viên
47 Phan Thị Mỹ Giáo viên
48 Rê Thị Kim Tuyến Giáo viên 
49 Tạ Thị Hoài Vi Giáo viên
50 Tô Thị Cẩm Anh Giáo viên
51 Trần Thị Cao Nguyên Giáo viên
52 Trần Thị Hồng Quyên Giáo viên
53 Trần Thị Hường Giáo viên
54 Trần Thị Kiều Tuyết Giáo viên 
55 Trần Thị Như Thùy Giáo viên
56 Trần Thị Thu Thúy Giáo viên
57 Trần Thu Hường Giáo viên 
58 Trương Trần Thanh Hương Giáo viên
59 Võ Minh Nhật Giáo viên
60 Y Diên Giáo viên
61 Y Hảo Giáo viên 
62 Y Jreh Giáo viên
63 Y Luyến Giáo viên
19 Hồ Thị Liên Giáo viên
64 Y Nhìn Giáo viên
65 Y Sen Giáo viên
66 Y Thủy Giáo viên
67 Y Thủy Giáo viên 
68 Y Thủy Giáo viên 
69 Y Vân Giáo viên
70 Y Veng Giáo viên
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Kết quả xếp loại của cơ quan, đơn vị Ghi chú
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